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Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian phát đề)

 (Đề thi gồm 2 trang)

Câu 1. (4 điểm)

a. Dựa vào thuyết quang chu kì , hãy giải thích các biện pháp xử lí trong trồng trọt

a1. Thắp đèn vào ban đêm ở các vườn Thanh Long vào mùa đông

a2. Thắp đèn vào ban đêm ở các đồng Mía (ở Cu Ba) vào mùa đông

a3. Thắp đèn vào ban đêm ở các vườn hoa cúc vào mùa thu

b.  Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp của cây Hai lá mầm?

c. Trong nuôi cấy mô tế bào thực vật  người ta thường sử dụng 2 chất kích thích sinh trưởng nào? Vì sao không nên dùng auxin tổng hợp nhân tạo đối với nông phẩm sử dụng trực tiếp làm thức ăn cho người?

Câu 2. (4 điểm)

a. Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao hơn hàng chục mét?

b. Trình bày tóm tắt quá trình biến đổi nitơ trong cơ thể thực vật? Nêu ý nghĩa của từng giai đoạn?

c. Cho một số hạt đậu nảy mầm trên mùn cưa ướt ở một cái rây đặt nằm ngang. Quan sát thấy hiện tượng rễ mọc xuống thò ra ngoài rây nhưng sau một thời gian thì lại chui vào trong rây. Em hãy giải thích hiện tượng nói trên.

Câu 3. (5 điểm)

a. Hoàn thành bảng dưới đây về pha tối của quang hợp ở ba nhóm thực vật C3, C4 và CAM

	Đặc điểm so sánh
	Thực vật C3


	Thực vật C4
	Thực vật CAM

	1. Chất nhận CO2 đầu tiên
	
	
	

	2. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên
	
	
	

	3. Nơi diễn ra
	
	
	

	4. Hô hấp sáng
	
	
	

	5. Nhu cầu nước
	
	
	

	6. Năng suất sinh học
	
	
	


b. Tại sao đều không có hiện tượng hô hấp sáng, nhưng thực vật C4 có năng suất cao còn thực vật CAM lại có năng suất thấp?

c. Hãy viết phương trình tổng quát của quá trình hô hấp ở thực vật? Nêu vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật? Dựa vào đặc điểm hô hấp ở thực vật, hãy nêu cơ sở khoa học chung của các phương pháp bảo quản nông sản: bảo quản lạnh, bảo quản khô và bảo quản ở nồng độ CO2  cao

Câu 4. (2,5 điểm)

 Trong các phản ứng sau, phản ứng nào được xem là hướng động, phản ứng nào là ứng động? 

1. Cây nắp ấm bắt sâu bọ

2. Lá trinh nữ khép lại khi bị chạm nhẹ 

 3. Ngọn cây hướng về phía ánh sáng

4. Hoa mười giờ nở lúc 10 giờ nếu nhiệt độ thích hợp

5. Rễ cây tránh nơi có ánh sáng

6. Cây tơ hồng vươn thẳng đến nơi có bờ giậu

7. Cứ 5 phút thân rau muống quấn 1 vòng

8. Cây bàng rụng lá vào mùa đông và nảy chồi vào mùa xuân

9. Hạt có thể không xảy ra các hoạt động trao đổi chất trong một thời gian dài

10. Tế bào khí khổng đóng mở

Câu 5.  ( 4,5 điểm)

a. Trình bày đặc điểm của bề mặt trao đổi khí ở động vật?

b. Động vật có những hình thức trao đổi khí chủ yếu nào?

c. Nêu các hình thức tiêu hóa trong dạ dày cơ của gà. Những hạt sỏi có trong dạ dày cơ của gà có liên quan như thế nào với quá trình tiêu hóa?

d. Tại sao tim người hoạt động liên tục mà không mệt mỏi?




…………………HẾT…………………….

